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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT NGÀNH MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GVHD GHI CHÚ

1 405 4354050025 Võ Công Định 24/11/2002 Tài chính - Ngân hàng K43A TS. Phan Thị Quốc Hương

2 405 4354050049 Trần Văn Hiếu 28/07/2002 Tài chính - Ngân hàng K43A TS. Trần Thị Diệu Hường

3 405 4354050058 Lê Nguyễn Thu Hường 12/02/2002 Tài chính - Ngân hàng K43A TS. Phan Thị Quốc Hương

4 405 4354050097 Lê Thị Kim Long 25/06/2002 Tài chính - Ngân hàng K43A TS. Phan Thị Quốc Hương

5 405 4354050124 Ngô Nhật Nguyên 08/08/2002 Tài chính - Ngân hàng K43A ThS. Bùi Thị Thu Ngân

6 405 4354050167 Nguyễn Sơn Thành 17/12/2002 Tài chính - Ngân hàng K43A TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

7 405 4354050240 Đỗ Thăng Long 25/10/2002 Tài chính - Ngân hàng K43A TS. Phạm Thị Thuý Hằng

8 405 4354050247 Nguyễn Văn Phúc 15/01/2002 Tài chính - Ngân hàng K43A TS. Phạm Thị Thuý Hằng

1 405 4354050267 Nguyễn Hải Đông 24/11/2002 Tài chính - Ngân hàng K43B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

2 405 4354050296 Nguyễn Thu Phương 24/10/2002 Tài chính - Ngân hàng K43B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

3 405 4354050442 Phonexay Misengsai 22/12/2000 Tài chính - Ngân hàng K43B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

1 405 4454050018 Nguyễn Minh Chiến 22/09/2002 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

2 405 4454050019 Lê Đỗ Thành Công 10/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

3 405 4454050022 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 04/03/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

4 405 4454050032 Trần Thị Mỹ Duyên 28/12/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

5 405 4454050038 Nguyễn Thành Đạt 04/04/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

6 405 4454050039 Nguyễn Xuân Đạt 21/09/2002 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

7 405 4454050074 Lê Thị Thuý Hiền 25/09/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

8 405 4454050079 Lê Mỹ Hoa 06/05/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

9 405 4454050081 Đặng Trần Thu Hoài 23/07/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

10 405 4454050092 Nguyễn Thị Bích Hợp 20/01/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

11 405 4454050107 Lê Hoàng Kiên 04/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

12 405 4454050122 Võ Hồ Thuỳ Linh 01/07/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Nguyễn Hoàng Phong

13 405 4454050133 Lê Thành Công Lý 20/07/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

14 405 4454050145 Nguyễn Lê Trầm My 15/09/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

15 405 4454050149 Đặng Thị Thu Ngân 13/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

16 405 4454050152 Nguyễn Bảo Ngân 07/12/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

17 405 4454050165 Trần Như Ngọc 27/09/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

18 405 4454050177 Huỳnh Thị Khánh Nhi 06/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

19 405 4454050218 Phạm Võ Thuý Quyên 28/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

20 405 4454050227 Nguyễn Trần Xuân Quỳnh 31/05/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

21 405 4454050255 Nguyễn Thanh Thảo 25/05/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

22 405 4454050257 Nguyễn Thanh Thảo 28/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44A ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

23 405 4454050286 Võ Minh Thư 09/06/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

24 405 4454050298 Châu Quang Tính 03/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

25 405 4454050300 Đỗ Thị Thu Trang 08/02/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

26 405 4454050307 Lục Đặng Bích Trâm 19/09/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

27 405 4454050318 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 29/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

28 405 4454050325 Trương Thanh Trúc 28/06/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

29 405 4454050338 Hồ Thị Tú Trinh 01/07/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

30 405 4454050340 Nguyễn Lê Hoài Uyên 24/07/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

31 405 4454050344 Trần Thị Hà Uyên 02/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

32 405 4454050358 Trần Thảo Vy 17/01/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa
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33 405 4454050366 Đoàn Thị Thuỳ Dung 06/07/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

34 405 4454050369 Nguyễn Kim Đương 19/04/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Phan Trọng Nghĩa

35 405 4454050381 Phan Thanh Liễu 09/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

36 405 4454050387 Trần Lệ My 02/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

37 405 4454050397 Dương Thị Hồng Nhung 13/02/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

38 405 4454050399 Trần Thị Mỹ Nhung 21/02/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

39 405 4454050414 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 27/02/2002 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

40 405 4454050415 Võ Văn Toản 07/11/2002 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

41 405 4454050424 Đặng Ngọc Yến Vy 14/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

42 405 4454050429 Trần Phúc Lâm 19/05/2002 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

43 405 4454050434 Nguyễn Thị Trà My 20/05/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

44 405 4454050439 Tạ Hồ Yến Nhi 18/12/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

45 405 4454050662 Hồ Thị Mỹ Hạnh 13/12/2002 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

46 405 4454050670 Hàn Đức Lương 24/02/2003 Tài chính Ngân hàng K44A TS. Trần Thị Thanh Diệu

1 405 4454050029 Đặng Thị Mỹ Duyên 18/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

2 405 4454050047 K' Đoàn 27/03/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

3 405 4454050082 Trần Thị Thu Hoài 25/04/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

4 405 4454050105 Đoàn Anh Khoa 24/01/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

5 405 4454050222 Đoàn Mai Anh Quỳnh 24/06/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

6 405 4454050239 Võ Thị Thu Sương 22/12/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

7 405 4454050240 Châu Đức Tài 14/07/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

8 405 4454050278 Huỳnh Thị Hoài Thu 12/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

9 405 4454050309 Phạm Thị Hoài Trâm 10/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

10 405 4454050327 Võ Thị Thanh Trúc 25/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

11 405 4454050329 Phạm Minh Tuấn 24/04/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

12 405 4454050383 Trần Văn Luân 24/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

13 405 4454050417 Trần Nguyễn Huỳnh Trâm 28/10/2002 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

14 405 4454050438 Lê Hoàng Yến Nhi 22/09/2001 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

15 405 4454050440 Nguyễn Thị Tuỳ Tâm 15/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

16 405 4454050446 Nguyễn Thị Hồng Diễm 21/07/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

17 405 4454050460 Trương Trịnh Khuê 20/02/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

18 405 4454050473 Nguyễn Trần Thanh Nhã 15/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

19 405 4454050476 Nguyễn Xuân Nương 31/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

20 405 4454050481 Phan Diễm Quỳnh 06/05/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

21 405 4454050485 Lê Hưng Thịnh 10/09/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Lê Việt An

22 405 4454050486 Võ Thị Kim Thoa 17/03/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

23 405 4454050491 Nguyễn Thị Trà My 14/05/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

24 405 4454050495 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 03/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

25 405 4454050497 Lê Công Trí 02/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

26 405 4454050499 Trương Quốc Đạt 02/02/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

27 405 4454050506 Phan Ngô Gia Bảo 15/12/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

28 405 4454050513 Trương Nữ Thuỳ Dương 29/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

29 405 4454050517 Trương Đức Thành Đạt 09/09/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

30 405 4454050543 Nguyễn Thị Kiểm 14/04/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

31 405 4454050558 Kiều Thị Thanh Ngân 01/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phan Thị Quốc Hương

32 405 4454050565 Trần Bích Ngọc 27/12/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phan Thị Quốc Hương

33 405 4454050571 Hồ Minh Nhất 14/06/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phan Thị Quốc Hương

34 405 4454050578 Võ Thị Hồng Nhung 21/03/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phan Thị Quốc Hương
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35 405 4454050581 Nguyễn Phan Hà Ni 30/03/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phan Thị Quốc Hương

36 405 4454050584 Nguyễn Thị Bé Phúc 10/01/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phan Thị Quốc Hương

37 405 4454050594 Bùi Nguyễn Nhã Quỳnh 11/05/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phan Thị Quốc Hương

38 405 4454050612 Nguyễn Thị Minh Thu 07/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phan Thị Quốc Hương

39 405 4454050622 Nguyễn Thị Thuý Tiên 21/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Phan Thị Quốc Hương

40 405 4454050623 Nguyễn Thuỷ Tiên 29/04/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trần Thị Diệu Hường

41 405 4454050625 Lê Thuỳ Trang 01/01/2003 Tài chính Ngân hàng K44B TS. Trần Thị Diệu Hường

1 405 4454050450 Đoàn Hoàng Hải My 22/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44C TS. Trần Thị Diệu Hường

2 405 4454050524 Võ Thuý Hằng 08/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44C TS. Trần Thị Diệu Hường

3 405 4454050532 Trần Nguyễn Huy Hoàn 22/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44C TS. Trần Thị Diệu Hường

4 405 4454050547 Văn Khánh Linh 25/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44C TS. Trần Thị Diệu Hường

5 405 4454050574 Trương Đặng Uyên Nhi 30/12/2003 Tài chính Ngân hàng K44C TS. Trần Thị Diệu Hường

6 405 4454050592 Tạ Lê Quyên 21/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44C TS. Trần Thị Diệu Hường

7 405 4454050596 Võ Lâm Thuý Quỳnh 12/12/2003 Tài chính Ngân hàng K44C TS. Trần Thị Diệu Hường

8 405 4454050607 Nguyễn Thị Hồng Thắm 09/11/2003 Tài chính Ngân hàng K44C TS. Trần Thị Diệu Hường

9 405 4454050629 Nguyễn Kim Thuỳ Trâm 22/09/2002 Tài chính Ngân hàng K44C TS. Trần Thị Diệu Hường

10 405 4454050633 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 29/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

11 405 4454050634 Lê Thị Hồng Trúc 30/03/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

12 405 4454050644 Văn Lê Chí Tường 16/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

13 405 4454050651 Nguyễn Thị Tường Vi 16/04/2002 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

14 405 4454050660 Trần Thị Thuý Hà 11/09/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

15 405 4454050664 Nguyễn Trung Hiếu 15/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

16 405 4454050672 Phạm Thị Kim Mai 10/01/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

17 405 4454050681 Lê Uyển Nhi 15/09/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

18 405 4454050707 Trần Thị Thiên Trang 25/09/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

19 405 4454050712 Lê Đức Văn 04/03/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Bùi Thị Thu Ngân

20 405 4454050714 Trần Thị Tường Vy 01/10/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

21 405 4454050721 Soukphansa Bounthasin 22/10/2002 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

22 405 4454050722 Soukdaovanh Homsombath 03/01/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

23 405 4454050723 Keophounsouk Phengthavong 17/01/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

24 405 4454050724 Phatxa Vonglatsamy 04/12/2002 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

25 405 4454050725 Sikeophaiboun Xayyavongkhamdy 03/08/2003 Tài chính Ngân hàng K44C ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu
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